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*KHOANH CHỈ MỘT ĐÁP ÁN ĐÚNG TRONG CÁC CÂU SAU
Câu 1.Phong trào giải phóng dân tộc nổ ra sớm nhất và giành thắng lợi ở khu vực 
               A. Đông Bắc Á.	                                   B. Đông Nam Á.
               C. Châu Phi.	                                   D. Mĩ Latinh.
Câu 2. Nước giành độc lập sớm nhất châu Á là
                A. In-đô-nê-xi-a.	                         B. Việt Nam.
                C. Trung Quốc.	                                   D. Lào.
Câu 3. Năm 1960 gọi là “năm châu Phi” vì có
     A. 16 nước giành được độc lập.             B. 17 nước giành được độc lập.
     C. 18 nước giành được độc lập.             D. 20 nước giành được độc lập. .
Câu 4. Cách mạng Cu Ba thắng lợi ngày
            A. 1-10 - 1949.	              B. 10- 1 -1949.
            C. 1 - 1 - 1959. 	              D. 1 - 10 -1959.
Câu 5. Từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX, nổi bật là phong trào đấu tranh của các nước	
1. Ai Cập, An-giê-ri, Ni.-giê-ni-a.
1. Dim-ba-bu-ê, Na-mi-bi-a, Cộng hoà Nam Phi. 
1.  Ăng-gô-La, An-giê-ri, Cộng hoà Nam Phi.
     D. Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích, Ghi-nê Bít-xao.
Câu 6. Từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX phong trào giải phóng dân tộc diễn ra mạnh mẽ ở	
         A. châu Á, châu Âu, châu Phi.	        B. châu Á, Bắc Phi, Mĩ Latinh.
         C.  châu Phi, châu Mĩ, châu Úc.	        D. Mĩ Latinh, châu Âu, châu Phi.
Câu 7. Đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX phong trào giải phóng dân tộc đã giành thẳng lợi ở
         A. Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích, Ghi-nê Bít-xao.
         B. Ai Cập, An-giê-ri, Cộng hoà Nam Phi.
         C. Dim-ba-bu-ê, Na-mi-bi-a, Cộng hoà Nam Phi.
         D. Ghi-nê Bít-xao, Dim-ba-bu-ê, Mô-dăm-bích.
Câu 8. Thắng lợi của Cộng hoà Nam Phi 1993 có ý nghĩa
        A. kết thúc quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc.	
        B. kết thúc cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.
        C. xoá bỏ chế độ phân biệt chủng tộc (A-pác-thai).
        D. thống nhất đất nước.
Câu 9. Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi giành được thắng lợi qua
A. khởi nghĩa vũ trang lật đổ chính quyền.
B. cuộc nội chiển cách mạng.
             C. bầu cử, ứng cử và đòi các quyền tự do dân chủ.
             D. đấu tranh chống ngoại xâm.
Câu 10. Chế độ phân biệt chủng tộc bị xoá bỏ đã làm cho hệ thống thuộc địa kiểu cũ của chủ nghĩa đế quốc
              A. rung chuyển.	                   B. về cơ bản bị sụp đổ.
              C. tiếp tục sụp đổ.	         D. bị sụp đổ hoàn toàn. 
Câu 11. Trước chiến tranh thế giới thứ hai các nước Đông Nam Á là thuộc địa của các đế quốc Âu - Mĩ, trừ . 
  A. Thái Lan	   B. Phi-Ịíp-pin.      C. Bru-nây.	          D. Xin-ga-po.
Câu 12. Năm 1945, lợi dụng Nhật đầu hàng Đồng minh, một số nước ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập đó là
        A. Lào, Việt Nam và Cam-pu-chia.
        B. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam và Lào.
        C. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam và Mi-an-ma 
        D. Việt Nam, Xin-ga-po và Ma-lai-xi-a. 
Câu 13. In-đô-nê-xi-a tuyên bố độc lập vào thời gian nào?
     A.14-8- 1945.	                    B. 15 – 8- 1945.
       C. 16- 8- 1945.	                 D. 17- 8- 1945.
Câu 14. Nựớc Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa thành lập ngày 
        A. 10 - 1 - 1948.	     B. 1 - 10 - 1948
      C. 10-1 - 1949.	    D. 1 - 10- 1949.
Câu 15. Nửa sau thế kỉ XX những khu vực nào ở châu Á tình hình không ổn định?
       A. Bắc Á, Nam Á.	                          B. Tây Á, Nam Á, Đông Nam Á.
       C. Bắc Á, Nam Á, Đông Nam Á.	     D. Đông Nam Á, Bắc Á.
Câu 16. Nước đã tiến hành “Cách mạng xanh” thành công, tự túc được lương thực là
     A. Ấn Độ.	B. Nhật Bản.	C. Trung Quốc         D. Việt Nam.
Câu 17. Sự kiện thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa có ý nghĩa
    A. hoàn thành cách mạng tư sản.	
    B. Hoàn thành cách mạng xã hội chủ nghĩa.
    C. hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến lên chù nghĩa tư bản. 
    D. hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Câu 18. Trong những năm 1949 - 1959, thắng lợi to lớn nhất của cách mạng Trung Quốc là
    A. khôi phục kinh tế .
    B. hoàn thành cải cách ruộng đất.	
    C. xây dựng nền công nghiệp dân tộc.
    D. bộ mặt đất nước thay đổi rõ rệt, địa vị quốc tế được khẳng định vững chắc.
Câu 19. Đất nước Trung Quốc biến động vào thời gian
           A. 1945 - 1949.	                             B. 1949 - 1959.
           C. 1959 - 1978.	                             D. 1978 đến nay.
Câu 20. Nội dung cơ bản trong đường lối cải cách mở cửa ở Trung Quốc là
       A. tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội như các giai đoạn trước.
       B. đất nước phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.
       C. xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc.
       D. xây dựng đất nước theo các nước phương Tây.
Câu 21. Hiện nay, nền kinh tế của Trung Quốc đửng vị trí thứ mấy trên thế giới?
   A. Thứ sáu.	B. Thứ bảy.	         C. Thứ tám.	       D. Thứ chín
Câu 22. Từ cuối những năm 80 của thế kỉ XX, chính sách đối ngoại của Trung Quốc là
         A. thù địch với Mĩ và phương Tây.
         B. đối đầu với các nước láng giềng.
       C. mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với hầu hết các nước trên thế giới.
       D. chỉ quan hệ với các nước lớn trên thế giới.
Câu 23. Đến đầu thế kỉ XXI, lãnh thổ chưa thu hồi về Trung Quốc là
A.  Đài Loan.	             B. đảo Hải Nam.
             C. Hồng Công.	             D. Ma Cao.



Câu 24. Trung Quốc thử thành công bom nguyên tử vào năm
          A.1963.	  B. 1964.	    C.1992.	       D. 2003.
Câu 25. Trung Quốc trở thành nước thứ ba trên thế giới có tàu cùng với con người bay vào vũ trụ vào năm
            A.1964.	    B. 1999.	       C. 2002.	   D. 2003.
Câu 26. Nước tuyên bố độc lập sớm nhất ở khu vực Đông Nam Á là
        A In-đô-nê-xi-a.     B. Lào.	C. Việt Nam.	         D. Ma-lai-xi-a.
Câu 27. Những nước tham gia khối SEATO là
       A. Thái Lan, In-đô-nê-xi-a.	                B. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia,
       C. Thái Lan, Phi-líp-pin.	                D. In-đô-nê-xi-a, Miến Điện.
Câu 28. Từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX, tình hình nổi bật của các nước Đông Nam Á là
          A. đoàn kết hợp tác giúp đỡ lẫn nhau.
          B. hoạt động riêng rẽ, không tham gia tổ chức nào.
          C. đối đầu căng thẳng trong quan hệ.
          D. đã có sự phân hoá trong đường lối đối ngoại.
Câu 29. Tổ chức ẠSEAN được thành lập ngày
       A. 8 -8- 1966.      B. 8 - 8 - 1967.      C. 8 - 8 -1968.         D. 8 - 8 - 1969.
Câu 30. Năm nước đầu tiên tham gia vào tổ chức ASEAN là
        A. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan, Mi-an-ma.
        B. Phi-líp-pin, Xin-ga-po, Ma-lai-xia, In-đô-nê-xi-a, Bru-nây.
        C. Phi-líp-pin, Thái Lan, Xin-ga-po, Ma-lai-xia, In-đô-nê-xi-a.
        D. Mi-an-ma, Thái Lan, Lào, Việt Nam, Cam-pu-chia.
Câu 31. Tổ chức ASEAN thành lập trong hoàn cảnh
A. chiến tranh thế giới nổ ra.
             B. sau khi giành độc lập, các nước ở Đông Nam Á có nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc từ bên ngoài vào khu vực. 
             C. thế giới hoà bình, ổn định.
             D. kinh tế thế giới suy thoái.
Câu 32. Biến đổi lớn nhất của các nước Đông Nam Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay là
          A. 10 nước đã gia nhập ASEAN.
          B. cùng nhau xây dựng khu vực ổn định.
          C. đạt được nhiều thành tựu to lớn về kinh tế, văn hoá khoa học - kĩ thuật.
          D. các nước đều đã giành được độc lập.
Câu 33. Một trong những “con rồng của châu Á” ở Đông Nám Á là
      A. Hàn Quốc.      B. Hồng Công.      C. Đài Loan.	D. Xin-ga-po.


Câu 34. Việt Nam tham gia tổ chức ASEAN vào tháng
      A. 7- 1994.	   B. 7 - 1995.	  C. 7-1996.            D. 7- 1997.
Câu 10. Từ 1979 đến cuối những năm 80 của thể kỉ XX, mối quan hệ giữa Việt Nam với tổ chức ASEAN là
     A. quan hệ đối đầu do Việt Nam đưa quân tình nguyện vào Cam-pu-chia.
     B. quan hệ đối đầu do đối lập về chính trị, kinh tế, xã hội. 
     C. quan hệ hợp tác giúp đỡ lẫn nhau.
     D. không quan hệ bất cứ vấn đề gì.


